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TrườngTHCS TỨ HIỆP

Học kỳ 1

Năm học2022-2023

Lớp 6A

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN THỂ DỤC CN TOÁN N_T(AN)

2 THỂ DỤC N_T(MT) TOÁN TOÁN NGOẠI NGỮ KHTN

3 HĐTN KHTN TIN NGOẠI NGỮ KHTN NGỮ VĂN

4 GDĐP GDCD NGỮ VĂN ĐL_LS(S) KHTN ĐL_LS(S)

5 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGỮ VĂN SINH HOẠT ĐL_LS(Đ)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN KHTN

2 NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN TOÁN

3 TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

4

5

Lớp 6B

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ TIN THỂ DỤC GDĐP

2 CN NGỮ VĂN THỂ DỤC NGỮ VĂN GDCD N_T(MT)

3 NGỮ VĂN KHTN HĐTN TOÁN TOÁN KHTN

4 NGOẠI NGỮ ĐL_LS(S) TOÁN ĐL_LS(S) TOÁN KHTN

5 KHTN ĐL_LS(Đ) NGOẠI NGỮ SINH HOẠT N_T(AN)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN TOÁN

2 NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN KHTN

3 NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN

4

5

Lớp 6C

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO N_T(AN) NGOẠI NGỮ HĐTN TOÁN TOÁN

2 KHTN ĐL_LS(S) CN TOÁN KHTN ĐL_LS(Đ)

3 KHTN TIN KHTN THỂ DỤC NGỮ VĂN ĐL_LS(S)

4 THỂ DỤC NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN N_T(MT) GDCD GDĐP

5 NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN TOÁN



51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

A B C D E F G

2 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN TOÁN

3 TOÁN NGOẠI NGỮ KHTN

4

5

Lớp 6D

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO KHTN GDĐP NGỮ VĂN NGỮ VĂN N_T(MT)

2 TOÁN THỂ DỤC NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN TIN TOÁN

3 NGOẠI NGỮ CN HĐTN TOÁN GDCD NGOẠI NGỮ

4 KHTN ĐL_LS(Đ) THỂ DỤC N_T(AN) KHTN NGỮ VĂN

5 TOÁN ĐL_LS(S) ĐL_LS(S) KHTN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

2 TOÁN TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

3 NGOẠI NGỮ TOÁN KHTN

4

5

Lớp 6E

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN TOÁN TOÁN NGỮ VĂN KHTN

2 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN GDCD NGOẠI NGỮ KHTN

3 NGỮ VĂN THỂ DỤC ĐL_LS(S) N_T(MT) TIN THỂ DỤC

4 NGOẠI NGỮ KHTN GDĐP HĐTN ĐL_LS(Đ) NGOẠI NGỮ

5 N_T(AN) KHTN CN ĐL_LS(S) SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN TOÁN NGOẠI NGỮ TOÁN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN KHTN NGOẠI NGỮ

3 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN

4

5

Lớp 6G

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO N_T(MT) TOÁN GDCD KHTN TOÁN

2 GDĐP N_T(AN) ĐL_LS(S) NGỮ VĂN KHTN THỂ DỤC

3 TOÁN ĐL_LS(Đ) KHTN CN NGOẠI NGỮ TOÁN

4 NGỮ VĂN ĐL_LS(S) KHTN NGOẠI NGỮ THỂ DỤC HĐTN

5 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN TIN SINH HOẠT

Buổi chiều
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN KHTN TOÁN TOÁN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ TOÁN

3 NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

4

5

Lớp 6H

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN TOÁN TOÁN KHTN NGOẠI NGỮ

2 TOÁN THỂ DỤC NGOẠI NGỮ KHTN ĐL_LS(S) NGỮ VĂN

3 ĐL_LS(S) N_T(MT) THỂ DỤC GDĐP ĐL_LS(Đ) KHTN

4 N_T(AN) CN NGỮ VĂN HĐTN TIN KHTN

5 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN GDCD SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN

2 NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN KHTN

3 NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN

4

5

Lớp 6I

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO THỂ DỤC KHTN GDĐP TOÁN ĐL_LS(S)

2 TOÁN TIN NGOẠI NGỮ THỂ DỤC GDCD ĐL_LS(S)

3 NGỮ VĂN ĐL_LS(Đ) N_T(MT) TOÁN TOÁN NGỮ VĂN

4 NGOẠI NGỮ N_T(AN) NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ KHTN KHTN

5 HĐTN CN NGỮ VĂN KHTN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN

2 NGỮ VĂN KHTN NGOẠI NGỮ TOÁN

3 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ

4

5

Lớp 6K

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ TOÁN KHTN KHTN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ THỂ DỤC KHTN

3 THỂ DỤC ĐL_LS(S) ĐL_LS(Đ) N_T(AN) HĐTN NGỮ VĂN

4 TIN ĐL_LS(S) CN TOÁN GDCD TOÁN
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5 GDĐP N_T(MT) KHTN NGOẠI NGỮ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN KHTN NGOẠI NGỮ

2 NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

3 TOÁN NGOẠI NGỮ TOÁN

4

5

Lớp 7A

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO N_T(MT) NGỮ VĂN THỂ DỤC TOÁN GDCD

2 THỂ DỤC KHTN TOÁN TOÁN N_T(AN) NGỮ VĂN

3 NGOẠI NGỮ KHTN KHTN TIN HĐTN NGỮ VĂN

4 CN NGOẠI NGỮ ĐL_LS(Đ) GDĐP NGỮ VĂN TOÁN

5 KHTN NGOẠI NGỮ ĐL_LS(S) ĐL_LS(Đ) SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN TOÁN

2 TOÁN NGOẠI NGỮ KHTN NGỮ VĂN

3 TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN

4

5

Lớp 7B

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN TOÁN N_T(MT) ĐL_LS(Đ) KHTN

2 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ THỂ DỤC ĐL_LS(Đ) KHTN

3 TOÁN NGỮ VĂN CN NGỮ VĂN KHTN GDCD

4 NGỮ VĂN TIN HĐTN ĐL_LS(S) KHTN THỂ DỤC

5 TOÁN NGOẠI NGỮ N_T(AN) GDĐP SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN TOÁN TOÁN NGỮ VĂN

2 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN

3 NGỮ VĂN KHTN NGOẠI NGỮ

4

5

Lớp 7C

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO GDĐP TOÁN TOÁN ĐL_LS(S) N_T(AN)

2 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ HĐTN NGOẠI NGỮ TIN
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3 KHTN GDCD N_T(MT) NGỮ VĂN TOÁN THỂ DỤC

4 THỂ DỤC NGỮ VĂN KHTN NGỮ VĂN CN ĐL_LS(Đ)

5 NGOẠI NGỮ KHTN KHTN SINH HOẠT ĐL_LS(Đ)

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN KHTN TOÁN TOÁN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ

3 NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN

4

5

Lớp 7D

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO ĐL_LS(Đ) TOÁN TOÁN GDĐP THỂ DỤC

2 KHTN KHTN NGỮ VĂN HĐTN KHTN NGOẠI NGỮ

3 TOÁN KHTN NGỮ VĂN N_T(MT) CN N_T(AN)

4 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ ĐL_LS(Đ) THỂ DỤC GDCD NGOẠI NGỮ

5 NGỮ VĂN TIN ĐL_LS(S) TOÁN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN

2 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN TOÁN TOÁN

3 NGỮ VĂN KHTN TOÁN

4

5

Lớp 7E

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠI NGỮ ĐL_LS(Đ) KHTN TOÁN THỂ DỤC

2 KHTN TOÁN NGỮ VĂN HĐTN KHTN NGỮ VĂN

3 KHTN CN NGỮ VĂN GDĐP NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

4 GDCD N_T(AN) TIN THỂ DỤC ĐL_LS(S) N_T(MT)

5 TOÁN NGOẠI NGỮ TOÁN ĐL_LS(Đ) SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ KHTN NGOẠI NGỮ

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN TOÁN

3 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN

4

5

Lớp 7G

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN N_T(MT) THỂ DỤC NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ
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2 N_T(AN) ĐL_LS(Đ) KHTN TIN THỂ DỤC GDĐP

3 TOÁN TOÁN KHTN HĐTN NGOẠI NGỮ KHTN

4 NGỮ VĂN KHTN NGOẠI NGỮ CN ĐL_LS(Đ) TOÁN

5 NGỮ VĂN TOÁN GDCD ĐL_LS(S) SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN KHTN TOÁN TOÁN

2 NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ TOÁN NGỮ VĂN

3 NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

4

5

Lớp 7H

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN THỂ DỤC TOÁN THỂ DỤC KHTN

2 NGỮ VĂN TOÁN GDCD ĐL_LS(Đ) TOÁN KHTN

3 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ N_T(AN) ĐL_LS(S) NGỮ VĂN ĐL_LS(Đ)

4 TOÁN GDĐP N_T(MT) KHTN NGOẠI NGỮ HĐTN

5 KHTN CN NGOẠI NGỮ TIN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

2 TOÁN TOÁN KHTN NGOẠI NGỮ

3 TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

4

5

Lớp 7I

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO KHTN ĐL_LS(Đ) NGỮ VĂN KHTN NGỮ VĂN

2 TOÁN KHTN THỂ DỤC HĐTN TIN NGỮ VĂN

3 GDCD N_T(MT) CN TOÁN THỂ DỤC GDĐP

4 NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ TOÁN KHTN ĐL_LS(Đ) NGOẠI NGỮ

5 N_T(AN) TOÁN NGỮ VĂN ĐL_LS(S) SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN TOÁN KHTN

2 TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ TOÁN

3 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGỮ VĂN

4

5

Lớp 8A

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
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1 CHAOCO VẬT LÝ NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN THỂ DỤC

2 HÓA HỌC TOÁN ĐỊA LÝ NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN LỊCH SỬ

3 NGỮ VĂN THỂ DỤC HÓA HỌC LỊCH SỬ MT TC(V)

4 GDCD TOÁN NGOẠI NGỮ SINH HỌC TC(T) CN

5 TOÁN ÂM NHẠC TOÁN SINH HOẠT SINH HỌC

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

2 TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN

3 TOÁN TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

4

5

Lớp 8B

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO LỊCH SỬ MT TOÁN THỂ DỤC TC(T)

2 NGỮ VĂN THỂ DỤC NGỮ VĂN SINH HỌC TOÁN ĐỊA LÝ

3 TOÁN VẬT LÝ CN HÓA HỌC TC(V) NGỮ VĂN

4 ÂM NHẠC NGOẠI NGỮ HÓA HỌC NGOẠI NGỮ LỊCH SỬ NGỮ VĂN

5 GDCD SINH HỌC TOÁN NGOẠI NGỮ SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN NGỮ VĂN HÓA HỌC TOÁN

2 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN

3 NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ VẬT LÝ TOÁN

4

5

Lớp 8C

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO HÓA HỌC NGOẠI NGỮ LỊCH SỬ ÂM NHẠC LỊCH SỬ

2 HÓA HỌC ĐỊA LÝ MT TOÁN THỂ DỤC TC(V)

3 NGỮ VĂN THỂ DỤC TC(T) NGỮ VĂN TOÁN SINH HỌC

4 TOÁN SINH HỌC NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN CN TOÁN

5 NGOẠI NGỮ GDCD VẬT LÝ NGỮ VĂN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ VẬT LÝ NGỮ VĂN

2 TOÁN TOÁN HÓA HỌC TOÁN

3 NGỮ VĂN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ TOÁN

4

5

Lớp 8D

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng



348

349
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359

360

361
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363

364

365

366

367
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369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

A B C D E F G

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO LỊCH SỬ GDCD TC(T) NGOẠI NGỮ CN

2 TOÁN MT ĐỊA LÝ HÓA HỌC ÂM NHẠC NGOẠI NGỮ

3 NGỮ VĂN SINH HỌC TOÁN NGOẠI NGỮ THỂ DỤC SINH HỌC

4 TOÁN THỂ DỤC VẬT LÝ NGỮ VĂN NGỮ VĂN TC(V)

5 LỊCH SỬ HÓA HỌC TOÁN NGỮ VĂN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN NGỮ VĂN HÓA HỌC TOÁN

2 TOÁN NGOẠI NGỮ VẬT LÝ NGỮ VĂN

3 NGOẠI NGỮ TOÁN TOÁN NGỮ VĂN

4

5

Lớp 8E

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO THỂ DỤC TC(T) NGỮ VĂN GDCD TC(V)

2 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ VẬT LÝ NGỮ VĂN ĐỊA LÝ CN

3 NGOẠI NGỮ ÂM NHẠC NGOẠI NGỮ SINH HỌC NGỮ VĂN TOÁN

4 TOÁN SINH HỌC TOÁN HÓA HỌC THỂ DỤC LỊCH SỬ

5 TOÁN LỊCH SỬ MT HÓA HỌC SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN HÓA HỌC NGỮ VĂN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN TOÁN

3 NGOẠI NGỮ VẬT LÝ NGOẠI NGỮ TOÁN

4

5

Lớp 8G

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO GDCD NGOẠI NGỮ SINH HỌC NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ

2 HÓA HỌC TOÁN TOÁN TOÁN TC(V) THỂ DỤC

3 THỂ DỤC NGỮ VĂN TC(T) VẬT LÝ CN NGỮ VĂN

4 TOÁN HÓA HỌC MT LỊCH SỬ LỊCH SỬ NGỮ VĂN

5 NGỮ VĂN ĐỊA LÝ SINH HỌC ÂM NHẠC SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN VẬT LÝ NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ

2 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN HÓA HỌC

3 TOÁN NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN

4

5

Lớp 8H

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng
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409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

A B C D E F G

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO TOÁN SINH HỌC LỊCH SỬ NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN TOÁN THỂ DỤC TOÁN

3 NGỮ VĂN TC(T) ĐỊA LÝ VẬT LÝ SINH HỌC TC(V)

4 THỂ DỤC GDCD LỊCH SỬ MT ÂM NHẠC HÓA HỌC

5 HÓA HỌC NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ CN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN TOÁN TOÁN VẬT LÝ

2 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN

3 NGỮ VĂN NGỮ VĂN HÓA HỌC NGOẠI NGỮ

4

5

Lớp 8I

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO THỂ DỤC NGỮ VĂN HÓA HỌC SINH HỌC TOÁN

2 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN TC(V) ĐỊA LÝ LỊCH SỬ HÓA HỌC

3 TOÁN LỊCH SỬ GDCD THỂ DỤC ÂM NHẠC CN

4 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ VẬT LÝ TC(T)

5 NGỮ VĂN SINH HỌC TOÁN MT SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN

2 NGOẠI NGỮ TOÁN TOÁN NGỮ VĂN

3 NGỮ VĂN VẬT LÝ HÓA HỌC NGOẠI NGỮ

4

5

Lớp 9A

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN CN HÓA HỌC ĐỊA LÝ NGỮ VĂN

2 VẬT LÝ NGỮ VĂN SINH HỌC TOÁN NGỮ VĂN THỂ DỤC

3 THỂ DỤC TOÁN NGOẠI NGỮ LỊCH SỬ VẬT LÝ NGOẠI NGỮ

4 HÓA HỌC GDCD TOÁN TOÁN NGOẠI NGỮ SINH HỌC

5 TC(V) TC(T) ĐỊA LÝ NGỮ VĂN ÂM NHẠC SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ TOÁN TOÁN NGỮ VĂN

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN TOÁN VẬT LÝ

3 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ TOÁN HÓA HỌC

4

5

Lớp 9B

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022
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456

457

458
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460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

A B C D E F G

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO VẬT LÝ TOÁN GDCD ÂM NHẠC NGOẠI NGỮ

2 THỂ DỤC ĐỊA LÝ ĐỊA LÝ TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

3 HÓA HỌC NGỮ VĂN TOÁN TC(V) NGỮ VĂN THỂ DỤC

4 TC(T) LỊCH SỬ NGOẠI NGỮ CN NGOẠI NGỮ VẬT LÝ

5 TOÁN NGỮ VĂN HÓA HỌC SINH HỌC SINH HỌC SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ HÓA HỌC VẬT LÝ NGỮ VĂN

2 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ TOÁN

3 TOÁN TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN

4

5

Lớp 9C

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ THỂ DỤC NGỮ VĂN TOÁN

2 SINH HỌC NGỮ VĂN HÓA HỌC ĐỊA LÝ NGỮ VĂN TOÁN

3 HÓA HỌC GDCD VẬT LÝ NGỮ VĂN THỂ DỤC LỊCH SỬ

4 ĐỊA LÝ VẬT LÝ TOÁN ÂM NHẠC TOÁN TC(V)

5 NGỮ VĂN SINH HỌC NGOẠI NGỮ CN TC(T) SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN

2 NGỮ VĂN VẬT LÝ TOÁN NGOẠI NGỮ

3 TOÁN TOÁN NGỮ VĂN HÓA HỌC

4

5

Lớp 9D

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN SINH HỌC ĐỊA LÝ VẬT LÝ ĐỊA LÝ

2 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN

3 NGỮ VĂN TOÁN TOÁN TC(V) THỂ DỤC TC(T)

4 TOÁN LỊCH SỬ GDCD THỂ DỤC HÓA HỌC ÂM NHẠC

5 TOÁN VẬT LÝ CN HÓA HỌC SINH HỌC SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN NGỮ VĂN HÓA HỌC

2 NGOẠI NGỮ VẬT LÝ NGỮ VĂN NGỮ VĂN

3 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN

4

5

Lớp 9E

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022
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509

510
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514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

A B C D E F G

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN VẬT LÝ ĐỊA LÝ VẬT LÝ TOÁN

2 NGỮ VĂN ĐỊA LÝ HÓA HỌC CN NGOẠI NGỮ ÂM NHẠC

3 NGỮ VĂN HÓA HỌC THỂ DỤC TOÁN NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

4 SINH HỌC NGOẠI NGỮ TOÁN SINH HỌC THỂ DỤC TC(T)

5 TOÁN TC(V) LỊCH SỬ NGỮ VĂN GDCD SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN VẬT LÝ NGỮ VĂN

2 NGỮ VĂN TOÁN TOÁN NGỮ VĂN

3 TOÁN HÓA HỌC NGOẠI NGỮ TOÁN

4

5

Lớp 9G

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO NGỮ VĂN ÂM NHẠC THỂ DỤC ĐỊA LÝ NGỮ VĂN

2 TOÁN CN TOÁN SINH HỌC HÓA HỌC NGỮ VĂN

3 NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ TC(V) GDCD TC(T)

4 TOÁN THỂ DỤC NGỮ VĂN LỊCH SỬ SINH HỌC VẬT LÝ

5 ĐỊA LÝ VẬT LÝ TOÁN NGOẠI NGỮ HÓA HỌC SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGỮ VĂN TOÁN NGOẠI NGỮ HÓA HỌC

2 NGỮ VĂN NGỮ VĂN VẬT LÝ TOÁN

3 TOÁN TOÁN NGOẠI NGỮ NGỮ VĂN

4

5

Lớp 9H

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO THỂ DỤC TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGOẠI NGỮ

2 NGỮ VĂN SINH HỌC TOÁN THỂ DỤC ĐỊA LÝ TOÁN

3 SINH HỌC GDCD NGỮ VĂN ÂM NHẠC NGỮ VĂN NGOẠI NGỮ

4 ĐỊA LÝ TOÁN LỊCH SỬ NGỮ VĂN NGỮ VĂN TC(V)

5 NGOẠI NGỮ TC(T) HÓA HỌC VẬT LÝ CN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ TOÁN TOÁN NGOẠI NGỮ

2 TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN HÓA HỌC

3 TOÁN NGỮ VĂN NGỮ VĂN VẬT LÝ

4

5
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550

551

552

553
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556

557

558

559

560

561

562

563

564

A B C D E F G

Lớp 9I

Có tác dụng từ ngày 31/10/2022

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CHAOCO ĐỊA LÝ NGỮ VĂN ÂM NHẠC THỂ DỤC TC(V)

2 TC(T) THỂ DỤC NGỮ VĂN LỊCH SỬ CN NGỮ VĂN

3 VẬT LÝ NGOẠI NGỮ TOÁN TOÁN SINH HỌC SINH HỌC

4 NGỮ VĂN VẬT LÝ HÓA HỌC ĐỊA LÝ TOÁN HÓA HỌC

5 NGỮ VĂN GDCD NGOẠI NGỮ NGOẠI NGỮ TOÁN SINH HOẠT

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NGOẠI NGỮ VẬT LÝ NGỮ VĂN NGỮ VĂN

2 TOÁN HÓA HỌC TOÁN NGOẠI NGỮ

3 NGỮ VĂN TOÁN NGỮ VĂN TOÁN

4

5


